ĐỀ ÔN TẬP (ĐỀ SỐ 1)
MÔN SINH HỌC (2019 - 2020)
Câu 1. Hiện tượng “xuân hóa ” là hiện tượng ra hoa của thực vật phụ thuộc vào

A. nhiệt độ thấp.
B. nhiệt độ cao.
C. độ ẩm thấp.
D. độ ẩm cao.

Câu 2. Côđon nào sau đây quy định tín hiệu mở đầu quá trình dịch mã? 

A. 5’UUG3’. 
B. 5’UGG3’. 
C. 3’GUA5’.   
    D. 3’AUG5’. 

Câu 3. Khi nói về quá trình dịch mã, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Khi một ribôxôm tiếp xúc với mã kết thúc trên mARN quá trình dịch mã dừng lại, mARN phân hủy trả các nuclêôtit về môi trường nội bào.
B. Ribôxôm dịch chuyển một bộ ba trên mARN theo chiều 5' - 3' ngay sau khi bộ ba đối mã khớp bổ sung với bộ ba mã sao tương ứng trên mARN.

C. Trong giai đoạn hoạt hóa, năng lượng ATP dùng để gắn axit amin vào đầu 5' của tARN.
D. Tiểu phần lớn của ribôxôm gắn với tiểu phần bé sau khi bộ ba đối mã của phức hợp mở đầu Met – tARN bổ sung chính xác với codon mở đầu trên mARN.

Câu 4. Trong các thành phần dưới đây, có bao nhiêu thành phần trực tiếp tham gia vào quá trình tổng hợp chuỗi Polipeptit

(1) Gen.

(2) mARN.
 (3) Axit amin.

(4) tARN.             (5) Riboxom.

(6) Enzim.

(7) ADN.
(8) ARN mồi.

(9) Đoạn Okazaki. 

A. 5.


B. 6.


C. 7.

D. 8.
Câu 5. Ở sinh vật nhân thực, nguyên tắc bổ sung giữa G-X, A-U và ngược lại được thể hiện trong cấu trúc phân tử và quá trình nào sau đây?


(1) Phân tử ADN mạch kép
(2) phân tử tARN


(3) Phân tử prôtêin

(4) Quá trình dịch mã


A. (1) và (2).
B. (2) và (4).
C. (1) và (3).
D. (3) và (4).

Câu 6. Trong cơ chế điều hòa hoạt động của opêron Lac ở E.coli, khi môi trường không có lactôzơ thì prôtêin ức chế sẽ ức chế quá trình phiên mã bằng cách

A. liên kết vào vùng khởi động.
B. liên kết vào vùng vận hành.

C. liên kết vào gen điều hòa.
D. liên kết vào vùng mã hóa.

Câu 7. Trình tự các gen trong 1 opêron Lac như sau:
A. Gen điều hoà (R) ​​( vùng vận hành (O) ​​( các gen cấu trúc: gen Z – gen Y – gen A. 

B. Vùng khởi động (P) (vùng vận hành (O) ​​(các gen cấu trúc: gen Z – gen Y – gen A. 

C. Vùng vận hành (O) ​​( vùng khởi động (P) ​​(các gen cấu trúc: gen Z – gen Y – gen A. 

D. Gen điều hoà (R)​​ (vùng khởi động (P) ​​( vùng vận hành (O) ​​(các gen cấu trúc.
Câu 8.  Cho các thông tin

(1) Gen bị đột biến dẫn đến prôtêin không tổng hợp được.

(2) Gen bị đột biến làm tăng hoặc giảm số lượng prôtêin.

(3) Gen bị đột biến làm thay đổi axit amin này bằng một axit amin khác nhưng không làm thay đổi chức năng của protein.

(4) Gen bị đột biến dẫn đến prôtêin được tổng hợp bị thay đổi chức năng.

Các thông tin có thể được sử dụng làm căn cứ để giải thích nguyên nhân của các bệnh di truyền ở người là

A. (2), (3), (4).
B. (1), (2), (4).
C. (1), (3), (4).
D. (1), (2), (3).

Câu 9. Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc nào sau đây có thể làm cho hai gen alen với nhau nằm trên cùng một nhiễm sắc thể?

A. Mất đoạn.

B. Lặp đoạn.

C. Đảo đoạn.

D. Đột biến gen.

Câu 10. Cho các cơ thể có kiểu gen dưới đây, có bao nhiêu cơ thể là thể đồng hợp?
(1) AABBDD.     (2) AABBdd.    (3)AAbbdd.    (4) aabbdd.     

A. 1.                     B. 2.                        C. 3.              D. 4.
Câu 11. Cho một cây có kiểu gen Aabb giảm phân hình thành giao tử. Giả sử không xảy ra đột biến, số loại giao tử tối đa tạo ra là

A. 1.


B. 2.


C. 3.


D. 4.

Câu 12. Trong trường hợp một gen quy định một tính trạng, tính trạng trội là trội hoàn toàn, không xảy ra hoán vị gen, không đột biến, theo lí thuyết, phép lai cho đời con có 4 loại kiểu hình là
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[image: image3.wmf]AbaB

aBaB

´


D. 
[image: image4.wmf]ABAB

abab

´


Câu 13. Nhóm máu gồm 3 alen nằm trên NST thường, máu khó đông gồm 2 alen nằm trên vùng đặc trưng của NST X. Số kiểu gen tối đa là

A. 54.


B. 90.


C. 30.


D. 27.

Câu 14. Trong khi làm thí nghiệm ở ruồi giấm, Morgan đã làm một thí nghiệm như sau: Cho ruồi giấm cái mắt đỏ thuần chủng giao phối với ruồi đực mắt trắng, thu được F1 100% ruồi đực và ruồi cái đều mắt đỏ. Cho ruồi đực F1 giao phối với ruồi cái F1 thu được F2 có tỉ lệ 100% ruồi cái mắt đỏ: 50% ruồi đực mắt đỏ: 50% ruồi đực mắt trắng. Cách kí hiệu nào sau đây là phù hợp nhất về kiểu gen của ruồi cái và ruồi đực ở thế hệ P?

A. XAXA và XaYa. 
B. XaXa và XAYA. 
C. XAXA và XaY. 
D. XaXa và XAY.

Câu 15. Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm của sinh sản sinh dưỡng ở thực vật?

A. cơ thể con sinh ra giống nhau và giống cơ thể mẹ ban đầu

B. tạo ra cá thể mới rất đa dạng về vật chất di truyền.

C. tạo ra các cá thể mới thích nghi với môi trường sống ổn định.

D. không có sự kết hợp giữa nhân của giao tử đực và giao tử cái.

Câu 16. Một quần thể thực vật có tỉ lệ các kiểu gen ở thế hệ xuất phát (P) là 0,25 AA: 0,40 Aa: 0,35 aa. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ các kiểu gen của quần thể sau 3 thế hệ tự thụ phấn bắt buộc (F3) là

A. 0,425 AA: 0,050 Aa: 0,525 aa. 

B. 0,25 AA: 0,40 Aa: 0,35 aa. 

C. 0,375 AA: 0,100 Aa: 0,525 aa. 

D. 0,35 AA: 0,20 Aa: 0,45 aa. 

Câu 17. Tính trạng màu hoa do hai cặp gen nằm trên hai cặp NST khác nhau tương tác theo kiểu bổ sung, trong đó có cả hai gen A và B thì quy định hoa đỏ, thiếu một trong 2 gen A hoặc B thì quy định hoa vàng, kiểu gen aabb quy định hoa trắng. Ở một quần thể đang cân bằng về di truyền, trong đó A có tần số 0,4 và B có tần số 0,3. Theo lí thuyết, kiểu hình hoa đỏ chiếm tỉ lệ: 

A. 56,25%.     
B. 12%.    
C. 32,64%.    
D. 1,44%.

Câu 18.  Khi nói về tạo giống bằng công nghệ gen, phát biểu nào sau đây sai?
A. Thể truyền thực chất là một phân tử ADN nhỏ.

B. Thể truyền và gen cần chuyển phải được xử lý bằng cùng một loại enzim restrictaza

C. Enzim cắt giới hạn là enzim có khả năng cắt phân tử ADN tại bất kì vị trí nào.

D. ADN dùng trong kỹ thuật tái tổ hợp được phân lập từ các nguồn khác nhau, có thể từ cơ thể sống hoặc tổng hợp nhân tạo.
Câu 19. Người mắc hội chứng bệnh nào sau đây là thể một?

A. Hội chứng AIDS. 


B. Hội chứng Tơcnơ. 

C. Hội chứng Claiphentơ. 

D. Hội chứng Đao. 
Câu 20. Bằng chứng nào sau đây không được xem là bằng chứng sinh học phân tử? 

A. Prôtêin của các loài sinh vật đều được cấu tạo từ khoảng 20 loại axit amin. 

B. ADN của các loài sinh vật đều được cấu tạo từ 4 loại nuclêôtit. 

C. Mã di truyền của các loài sinh vật đều có đặc điểm giống nhau. 

D. Các cơ thể sống đều được cấu tạo bởi tế bào. 

Câu 21. Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố đột biến có vai trò nào sau đây?


A. Quy định chiều hướng tiến hóa.


B. Làm thay đổi tần số alen mà không làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể.


C. Tạo ra các alen mới làm phong phú vốn gen của quần thể.


D. Cung cấp nguồn nguyên liệu thứ cấp cho quá trình tiến hóa.

Câu 22. Một quần thể côn trùng sống trên loài cây M. Do quần thể phát triển mạnh, một số cá thể phát tán sang loài cây N. Những cá thể nào có sẵn các gen đột biến giúp chúng khai thác được thức ăn ở loài cây N thì sống sót và sinh sản, hình thành nên quần thể mới. Hai quần thể này sống trong cùng một khu vực địa lí nhưng ở hai ổ sinh thái khác nhau. Qua thời gian, các nhân tố tiến hóa tác động làm phân hóa vốn gen của hai quần thể tới mức làm xuất hiện cách li sinh sản và hình thành nên loài mới. Đây là ví dụ về hình thành loài mới


A. bằng cách li sinh thái
B. bằng tự đa bội


C. bằng lai xa và đa bội hóa
D. bằng cách li địa lí

Câu 23. Phát biểu nào không đúng khi nói về hiện tượng trôi dạt lục địa?
A. Trôi dạt lục địa là do các lớp dung nham nóng chảy bên dưới chuyển động.

B. Trôi dạt lục địa là do sự di chuyển của các phiến kiến tạo.

C. Cách đây khoảng 180 triệu năm lục địa đã trôi dạt nhiều lần và làm thay đổi các đại lục,đại dương.

D. Hiện nay các lục địa không còn trôi dạt nữa. 

Câu 24. Khi nói về giới hạn sinh thái, phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Trong khoảng chống chịu, sinh vật thực hiện các chức năng sống tốt nhất.

B. Ngoài giới hạn sinh thái, sinh vật sẽ không thể tồn tại được. 

C. Khoảng thuận lợi là khoảng của các nhân tố sinh thái gây ức chế cho hoạt động sinh lí của sinh vật.

D. Giới hạn sinh thái về nhiệt độ của các loài đều giống nhau. 

Câu 25. Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng về mối quan hệ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể sinh vật?
(1) Khi quan hệ cạnh tranh gay gắt thì các cá thể cạnh tranh yếu có thể bị đào thải khỏi quần thể.
(2) Quan hệ cạnh tranh xảy ra khi mật độ cá thể của quần thể tăng lên quá cao, nguồn sống của môi trường không đủ cung cấp cho mọi cá thể trong quần thể.

(3) Quan hệ cạnh tranh giúp duy trì số lượng cá thể của quần thể ở mức độ phù hợp, đảm bảo sự tồn tại và phát triển của quần thể.

(4) Quan hệ cạnh tranh làm tăng nhanh kích thước của quần thể.

A. 4.
B. 1.
C. 3.
D. 2.

Câu 26. Sự biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật nào sau đây thuộc kiểu biến động theo chu kì? 

A. Quần thể tràm ở rừng U Minh bị giảm số lượng cá thể sau cháy rừng. 

B. Quần thể cá chép ở Hồ Tây bị giảm số lượng cá thể sau thu hoạch. 

C. Quần thể thông ở Đà Lạt bị giảm số lượng cá thể do khai thác. 

D. Quần thể ếch đồng ở miền Bắc tăng số lượng cá thể vào mùa hè. 

Câu 27. Trên đồng cỏ, các con bò đang ăn cỏ. Bò tiêu hóa được cỏ nhờ các vi sinh vật sống trong dạ cỏ. Các con chim sáo đang tìm ăn các con rận sống trên da bò. Khi nói về quan hệ giữa các sinh vật trên, phát biểu nào sau đây đúng?


A. Quan hệ giữa rận và bò là quan hệ sinh vật này ăn sinh vật khác.


B. Quan hệ giữa chim sáo và rận là quan hệ hội sinh


C. Quan hệ giữa bò và vi sinh vật là quan hệ cộng sinh.


D. Quan hệ giữa vi sinh vật và rận là quan hệ cạnh tranh.

Câu 28. Khi nói về đặc điểm của bề mặt trao đổi khí, phát biểu nào sau đây sai?

A. Bề mặt trao đổi khí hẹp (tỉ lệ giữa diện tích bề mặt trao đổi khí và thể tích cơ thể nhỏ).

B. Bề mặt trao đổi khí mỏng và ẩm ướt giúp O2 và CO2 dễ dàng khuếch tán qua.

C. Bề mặt trao đổi khí có nhiều mao mạch và máu có sắc tố hô hấp.

D. Có sự lưu thông không khí tạo ra sự chênh lệch về nồng độ khí O2 và CO2 để các khí đó dễ dàng khuếch tán qua bề mặt trao đổi khí.

Câu 29. Đặc điểm nào sau đây đúng khi nói về dòng năng lượng trong hệ sinh thái?

A. Sinh vật đóng vai trò quan trọng nhất trong việc truyền năng lượng từ môi trường vô sinh vào chu trình dinh dưỡng là các sinh vật phân giải như vi khuẩn, nấm. 

B. Năng lượng được truyền trong hệ sinh thái theo chu trình tuần hoàn và được sử dụng trở lại. 

C. Ở mỗi bậc dinh dưỡng, phần lớn năng lượng bị tiêu hao qua hô hấp, tạo nhiệt, chất thải,... chỉ có một lượng nhỏ năng lượng truyền lên bậc dinh dưỡng cao hơn. 

D. Trong hệ sinh thái, năng lượng được truyền một chiều từ vi sinh vật qua các bậc dinh dưỡng tới sinh vật sản xuất rồi trở lại môi trường. 

Câu 30. Phân tích thành phần các loại nucleotit trong một mẫu ADN lấy từ một bệnh nhân người ta thấy như sau: A = 22%; G = 20%; T= 28% ; X = 30%. Kết luận nào sau đây là đúng?

A. ADN của người bệnh đang nhân đôi.

B. ADN này là của sinh vật nhân sơ gây bệnh cho người.

C. ADN của người bệnh đã bị biến đổi bất thường do tác nhân gây bệnh.

D. ADN này không phải là ADN của tế bào người bệnh.

Câu 31. Một gen có chiều dài 3060Å. Mạch đơn thứ 2 của gen có A = G, T = 2A, X = 1/2A. Số nuclêôtit từng loại của gen này là

A. A = T = 600; G = X = 300.

    B. A = T = 300; G = X = 600.

C. A = 200; G = 200; T = 400; X = 100.
    D. A = 400; G = 400 ; T = 800; X = 200.

Câu 32. Giả sử một gen có một bazơ nitơ guanin trở thành dạng hiếm (G*). Gen này tự nhân đôi một số lần. Trong số các gen tạo thành có 31 gen đột biến dạng thay thế cặp GX bằng cặp AT. Gen này đã tự nhân đôi mấy lần? 


A. 3.                   B. 4.
C. 5.
D. 6.

Câu 33. Ở cà chua, alen A qui định quả đỏ là trội hoàn toàn so với alen a qui định quả vàng. Người ta cho các cây cà chua tứ bội có kiểu gen AAaa tự thụ phấn cho nhau thu được các cây F1. Quá trình giảm phân bình thường; không xảy ra hiện tượng đột biến; các giao tử tạo ra đều có khả năng thụ tinh với hiệu suất như nhau. Theo lý thuyết, trong số cây ở F1 nói trên, cây quả vàng chiếm tỉ lệ 

A. 1/4.


B. 1/6.


C. 1/2.


D. 1/36.


Câu 34. Một loài thực vật lưỡng bội có 12 nhóm gen liên kết. Giả sử có 6 thể đột biến của loài này được kí hiệu từ I đến VI có số lượng nhiễm sắc thể (NST) ở kì giữa trong mỗi tế bào sinh dưỡng như sau:

	Thể đột biến
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI

	Số lượng NST trong tế bào sinh dưỡng
	48
	84
	72
	36
	60
	108


Cho biết số lượng nhiễm sắc thể trong tất cả các cặp ở mỗi tế bào của mỗi thể đột biến là bằng nhau. Trong các thể đột biến trên, các thể đột biến đa bội chẵn là



A. II, VI.
B. I, II, III, V.

C. I, III.


D. I, III, IV, V.

Câu 35. Ở người nhóm máu ABO do 3 alen IA, IB, I0 quy định. Nhóm máu A được quy định bởi các kiểu gen: IAIA, IAI0; nhóm máu B được quy định bởi các kiểu gen: IBIB, IBI0;

nhóm máu AB được quy định bởi  kiểu gen: IAIB; nhóm máu O được quy định bởi kiểu gen: I0I0. Một cặp vợ chồng có người vợ mang nhóm máu AB, người chồng có nhóm máu O. Giả sử không có hiện tượng đột biến. Trong các phát biểu dưới đây về cặp vợ chồng này, những phát biểu nào đúng?

(1) Không thể có con nhóm máu A.

(2) Không thể có con nhóm máu B.

(3) Không thể có con nhóm máu O.

(4) Không thể có con nhóm máu AB.

A. (1) và (2).

B. (3) và (4).

C. (1) và (3).

D. (2) và (4).

Câu 36. Ở một loài thực vật, tính trạng màu hoa do hai gen không alen là A và B tương tác  với nhau  quy định. Nếu trong kiểu gen có cả hai gen trội A và B thì cho kiểu hình hoa đỏ; nếu chỉ có một gen trội A hoặc B hay toàn bộ gen lặn thì cho kiểu hình hoa trắng. Alen D quy định thân thấp trội hoàn toàn so với alen d quy định thân cao; alen E quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen e quy định quả bầu dục. Theo lí thuyết, phép lai AaBbDdEe × aabbDdee cho đời con có kiểu hình hoa đỏ, thân cao, quả bầu dục chiếm tỉ lệ là
A. 3,125%.

   B. 18,75%.              C. 9,375%.         D. 6,25%.

Câu 37. Ở một loài thực vật, màu sắc hoa là do sự tác động của hai cặp gen (A,a và B,b) phân li độc lập. Gen A và gen B tác động đến sự hình thành màu sắc hoa theo sơ đồ sau

                               Gen A 



         gen B


enzim A 



       enzim B

Chất không màu 1 


Chất không màu 2 



Sắc tố đỏ.

Các alen a và b không có chức năng trên. Lai hai cây hoa trắng (không có sắc tố đỏ) thuần chủng thu được F1 gồm toàn cây có hoa đỏ. Cho F1 tự thụ phấn, tỉ lệ kiểu hình thu được ở F2 là

A.15 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng. 


B. 9 cây hoa đỏ : 7 cây hoa trắng.

C. 13 cây hoa đỏ : 3 cây hoa trắng. 


D. 3 cây hoa đỏ : 5 cây hoa trắng.

Câu 38. Ở một loài thực vật, tình trạng hình dạng quả do hai gen không alen phân li độc lập cùng quy định. Khi trong kiểu gen có mặt đồng thời cả hai alen trội A và B cho quả dẹt, khi chỉ có một trong hai alen cho quả tròn và khi không có alen trội nào cho quả dài. Tính trạng màu sắc hoa do một gen có 2 alen quy định, alen D quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định hoa trắng. Cho cây quả dẹt. hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu được F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 6 cây quả dẹt, hoa đỏ: 5 cây quả tròn, hoa ®á: 3 cây quả dẹt, hoa trắng :1 cây quả tròn hoa trắng : 1 cây quả dài, hoa đỏ. Biết rằng không xảy ra đột biến, kiểu gen nào của (P) sau đây phù hợp với kết quả trên? 
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Câu 39. Ở một loài động vật, alen A quy định lông xám trội hoàn toàn so với alen a quy định lông hung; alen B quy định chân cao trội hoàn toàn so với alen b quy định chân thấp; alen D quy định mắt nâu trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt đen. Phép lai P : ♀
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 thu được F1. Trong tổng số cá thể F1, số cá thể cái có lông hung, chân thấp, mắt đen chiếm tỉ lệ 1%. Biết quá trình giảm phân không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở cả hai giới với tần số như nhau. Theo lí thuyết, số cá thể lông xám dị hợp, chân thấp, mắt nâu ở F1 chiếm tỉ lệ

A. 8,5%.
B. 17%.
C. 2%.
D. 10%.
Câu 40. Ở người, alen A quy định không bị bệnh N trội hoàn toàn so với alen a quy định bị bệnh N, alen B quy định không bị bệnh M trội hoàn toàn so với alen b quy định bị bệnh M. Hai gen này nằm ở vùng không tương đồng trên nhiễm sắc thể giới tính X và giả sử cách nhau 20cM. Người phụ nữ (1) không bị bệnh N và M kết hôn với người đàn ông (2) chỉ bị bệnh M, sinh được con gái (5) không bị hai bệnh trên. Một cặp vợ chồng khác là (3) và (4) đều không bị bệnh N và M, sinh được con trai (6) chỉ bị bệnh M và con gái (7) không bị bệnh N và M. Người con gái (7) lấy chồng (8) không bị hai bệnh trên, sinh được con gái (10) không bị bệnh N và M. Người con gái (5) kết hôn với người con trai (6), sinh được con trai (9) chỉ bị bệnh N. Biết rằng không xảy ra đột biến mới ở tất cả những người trong các gia đình trên. Dựa vào các thông tin trên, hãy cho biết, trong các kết luận sau, những kết luận nào sai?

A. Người con gái (10) có thể mang alen quy định bệnh M.

B. Xác định được tối đa kiểu gen của 5 người trong các gia đình trên. 

C. Người phụ nữ (1) mang alen quy định bệnh N.

D. Cặp vợ chồng (5) và (6) sinh con thứ hai là con trai có thể không bị bệnh N và M.

GV: Hoàng Thị Hương
Tổ: Hóa – Sinh – Công nghệ
Trường THPT Tiên Lữ
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